
Số nhà Đường Phường/ Xã Quận/ Huyện

1 Lê Tú Anh 29/05/2018 x Kinh 154/15 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

2 Nguyễn Thiên Bảo 08/10/2018 Kinh 98/50 Đoàn Văn Bơ Phường 09 Quận 4 TATC

3 Nguyễn Minh Đăng 06/10/2018 Kinh 576/145A Đoàn Văn Bơ Phường 14 Quận 4 TATC

4 Nguyễn Đặng Ngọc Hải 06/09/2018 Kinh 129F/123/40D Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

5 Huỳnh Gia Hân 23/05/2018 x Hoa 201 Hoàng Diệu Phường 08 Quận 4 TATC

6 Mai Trần Bảo Hân 04/10/2018 x Kinh 237/42 Hoàng Diệu Phường 08 Quận 4 TATC

7 Quách Thiên Hoa 06/02/2018 x Kinh M03.9 LÔ H CC Phường 9 Phường 09 Quận 4 TATC

8 Trịnh Khánh Hoàng 03/10/2018 Kinh Lô P3 Bến Vân Đồn Phường 06 Quận 4 TATC

9 Nguyễn Công Khiêm 20/02/2018 Kinh 129F/ 95 Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

10 Lê Huỳnh Anh Khôi 04/09/2018 Kinh 129F/123 Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

11 Nguyễn Đăng Khôi 27/02/2018 Kinh 110/7 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

12 Nguyễn Hà Lam 30/11/2018 x Kinh 109/22 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

13 Đặng Đức Bảo Lâm 04/07/2018 Kinh A19.15 SG Royal Bến Vân Đồn Phường 13 Quận 4 TATC

14 Nguyễn Phương Mai 15/05/2018 x Kinh 117 Hoàng Diệu Phường 13 Quận 4 TATC

15 Bùi Khánh Ngọc 19/04/2018 x Kinh 46 Nguyễn Trường Tộ Phường 13 Quận 4 TATC

16 Trương Mỹ Ngọc 18/09/2018 x Kinh 116D Hoàng Diệu Phường 13 Quận 4 TATC

17 Lê Nhất Phát 19/12/2018 Kinh 194/47 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC
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18 Lương Hoàng Thiên Phúc 27/09/2018 Kinh 58, Lê Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

19 Nguyễn Đặng Thiên Phúc 17/01/2018 Kinh 98/47 Đoàn Văn Bơ Phường 09 Quận 4 TATC

20 Trần Thiên Phúc 06/10/2018 Kinh 46/9 Xóm Chiếu Phường 13 Quận 4 TATC

21 Nguyễn Thiện Hoàng Phương 07/03/2018 x Kinh Lô L.341 Hoàng Diệu Phường 08 Quận 4 TATC

22 Cao Minh Sang 15/09/2018 Kinh 78/43A Đoàn Văn Bơ Phường 09 Quận 4 TATC

23 Phạm Vũ Xuân Thiên 26/07/2018 Kinh 164/42 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

24 Trần Đặng Minh Thuận 08/12/2018 Kinh 98/31 Đoàn Văn Bơ Phường 09 Quận 4 TATC

25 Thái Ngọc Minh Thư 24/11/2018 x Hoa 10 Xóm Xóm Chiếu Phường 13 Quận 4 TATC

26 Trần Thủy Tiên 30/09/2018 x Kinh 129F/95/89 Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

27 Trần Hoàng Trân 16/11/2018 x Kinh 198/90 Đoàn Văn Bơ Phường 09 Quận 4 TATC

28 Nguyễn Mộng Trúc 24/08/2018 x Kinh 129F/123/138B Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

29 Nguyễn Thanh Tú 02/12/2018 Kinh 129F/121/4D Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

30 Huỳnh Quang Vinh 14/09/2018 Kinh U37 Vĩnh Vĩnh Hội Phường 08 Quận 4 TATC

31 Lê Nguyễn Bảo An 15/01/2018 x Kinh 65/15 Đoàn Như Hài Phường 13 Quận 4 TATC

32 Nguyễn Quỳnh An 08/07/2018 x Kinh 129F/123/128B Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

33 Phạm Khánh An 03/06/2018 x Kinh 230/38 Tôn Đản Phường 8 Quận 4 TATC

34 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 15/09/2018 x Kinh 122/2/96 Tôn Đản Phường 08 Quận 4 TATC

35 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 17/11/2018 x Kinh 7/10 Đoàn Văn Bơ Phường 13 Quận 4 TATC

36 Lê Nguyễn Gia Hân 27/01/2018 x Kinh 188 Đoàn Văn Bơ Phường 09 Quận 4 TATC

37 Trần Minh Hiếu 01/07/2018 Kinh 242/3 Tôn Đản Phường 08 Quận 4 TATC

38 Trịnh Thành Huy 10/05/2018 Kinh 110/22 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

39 Lê Nguyễn Đăng Khoa 02/09/2018 Kinh 7/11 Đoàn Văn Bơ Phường 13 Quận 4 TATC
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40 Ngô Đăng Khôi 13/06/2018 Kinh 196 Hoàng Diệu Phường 08 Quận 4 TATC

41 Nguyễn Phúc Lâm 18/03/2018 Kinh 144 Bùi Văn Ba
Phường Tân Thuận 

Đông Quận 7 TATC

42 Trần Nguyễn Nhật Minh 22/01/2018 Kinh 230/38 Tôn Đản Phường 8 Quận 4 TATC

43 Phạm Hoàng My 06/10/2018 x Kinh 129/45M Bến Vân Đồn Phường 06 Quận 4 TATC

44 Nguyễn Lâm Bảo Ngân 10/06/2018 x Kinh 92B.17/37B Tôn Thất Thuyết Phường 15 Quận 4 TATC

45 Hoàng Cao Minh Nhật 26/11/2018 Kinh 38F/1/1A Đường số 6 Phường 04 Quận 4 TATC

46 Lê Hạo Nhiên 21/06/2018 Kinh 450/128 Đoàn Văn Bơ Phường 14 Quận 4 TATC

47 Nguyễn Trần An Nhiên 05/09/2018 x Kinh 204/18 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

48 Đoàn Kim Phúc 01/01/2018 Kinh 243/23/10/1 Hoàng Diệu Phường 08 Quận 4 TATC

49 Phạm Trần Thiên Phúc 31/12/2018 Kinh 122/27/78 Tôn Đản Phường 08 Quận 4 TATC

50 Nguyễn Đông Quân 01/08/2018 Kinh 201 Hoàng Diệu Phường 08 Quận 4 TATC

51 Võ Bảo Quý 17/09/2018 Hoa 4.09 C.cư ĐVB Đoàn Văn Bơ Phường 13 Quận 4 TATC

52 Nguyễn Phạm Ngọc Như Tâm 26/02/2018 x Kinh U32 CX Vĩnh Hội Phường 08 Quận 4 TATC

53 Hứa Gia Thành 13/06/2018 Hoa U7 Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

54 Trần Huỳnh Quốc Thiên 03/06/2018 Kinh 6 Đường 12A Phường 06 Quận 4 TATC

55 Phạm Minh Thư 06/04/2018 x Kinh 41/B6 Lê Văn Linh Phường 13 Quận 4 TATC

56 Dương Công Trí 20/11/2018 Kinh C13/41, Tôn Đản Phường 13 Quận 4 TATC

57 Nguyễn Minh Tuệ 05/09/2018 x Kinh 61 Đường số 45 Phường 06 Quận 4 TATC

58 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 20/02/2018 x Kinh 121 Đoàn Văn Bơ Phường 13 Quận 4 TATC

59 Phạm Vũ Kim Xuân 19/01/2018 x Kinh 140/10 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

60 Nguyễn Hoàng Gia An 12/06/2018 Kinh Căn hộ 5.16 CC H2 Hoàng Diệu Phường 08 Quận 4 TATC

61 La Gia Bảo 09/04/2018 Kinh 109/108/17D1 Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC
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62 Lê Nguyễn Gia Bảo 10/02/2018 Kinh 243A/82 Hoàng Diệu Phường 08 Quận 4 TATC

63 Trần Ngọc Thiên Di 10/02/2018 x Kinh 134/6 Đoàn Văn Bơ Phường 09 Quận 4 TATC

64 Thái Hữu Đức 20/11/2018 Kinh 184/16 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

65 Bùi Thị Thu Hằng 31/03/2018 x Kinh 107/7 Nguyễn Tất Thành Phường 13 Quận 4 TATC

66 Phạm Gia Hân 11/12/2018 x Kinh 237/28 Hoàng Diệu Phường 08 Quận 4 TATC

67 Nguyễn Quốc Huy 23/08/2018 Kinh 129F/95/89 Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

68 Trần Bảo Khang 03/12/2018 Kinh 129F/123/5 Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

69 Nguyễn Đăng Khoa 07/08/2018 Kinh 225 Đoàn Văn Bơ Phường 13 Quận 4 TATC

70 Đỗ Nguyên Khôi 16/07/2018 Kinh 109/F1/10 Bến Vân Đồn Phường 09 Quận 4 TATC

71 Trịnh Hoàng Khôi 19/06/2018 Kinh 20 Đường số 06 Phường 04 Quận 4 TATC

72 Vũ Minh Khôi 05/10/2018 Kinh 68/12A Hoàng Diệu Phường 13 Quận 4 TATC

73 Bùi Nguyễn Thùy Lâm 28/06/2018 x Kinh 148/19 Tôn Đản Phường 08 Quận 4 TATC

74 Nguyễn Hoàng Lâm 30/08/2018 Kinh 290A/57D Dương Bá Trạc Phường 01 Quận 8 TATC

75 Nguyễn Phúc Hoàng Lộc 16/10/2018 Kinh 206-208 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

76 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 06/02/2018 x Kinh 171/20A Tôn Đản Phường 15 Quận 4 TATC

77 Tô Nhật Mai 10/08/2018 x Kinh 78/27 Khánh Hội Phường 04 Quận 4 TATC

78 Huỳnh Lê Khả Ngân 25/07/2018 x Kinh 120/29A Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

79 Phạm Xuân Bảo Ngọc 16/02/2018 x Kinh 83/5 Tôn Đản Phường 14 Quận 4 TATC

80 Từ Ngọc Quỳnh Như 11/07/2018 x Kinh 21 Đường 34 Phường 06 Quận 4 TATC

81 Nguyễn Ngọc Nhã Phương 03/01/2018 x Kinh 58 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

82 Phan Trọng Hoàng Quân 21/05/2018 Kinh 502/11/2 Huỳnh Tấn Phát Phường Bình Thuận Quận 7 TATC

83 Võ Ngọc Phương Quế 07/02/2018 x Kinh 47 Đoàn Như Hài Phường 13 Quận 4 TATC
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84 Phạm Phú Quý 05/11/2018 Kinh 78/43A Đoàn Văn Bơ Phường 09 Quận 4 TATC

85 Sa Đặng Cường Thịnh 05/02/2018 Chăm 233/8 Hoàng Diệu Phường 08 Quận 4 TATC

86 Phan Văn Đại Thông 12/05/2018 Kinh 43/2 Đoàn Như Hài Phường 13 Quận 4 TATC

87 Phan Gia Tuệ 23/10/2018 x Kinh

Lầu số 1, 103 CC Đoàn 

Văn Bơ Đoàn Văn Bơ Phường 13 Quận 4 TATC

88 Vương Nguyễn Khánh Vân 31/10/2018 x Kinh 129F/123/154F Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

89 Võ Quang Vinh 17/07/2018 Kinh F121 Hoàng Diệu Phường 08 Quận 4 TATC

90 Nguyễn Thái Khánh An 21/03/2018 x Kinh 103/6 Hoàng Diệu Phường 13 Quận 4 TATC

91 Lê Tú Anh 02/07/2018 x Kinh 129F/123/46A5 Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

92 Nguyễn Thế Anh 23/09/2018 Kinh 109D/96/21 Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

93 Lưu Hoàng Thiên Ân 29/06/2018 Kinh 204/6 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

94 Nguyễn Quốc Bảo 01/12/2018 Kinh 129F/123/46A4 Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

95 Nguyễn Hoàng Minh Châu 12/03/2018 x Kinh 37/15 Đoàn Như Hài Phường 13 Quận 4 TATC

96 Châu Bảo Hân 25/12/2018 x Kinh 148/12/7/20 Tôn Đản Phường 08 Quận 4 TATC

97 Đặng Gia Hân 05/09/2018 x Kinh 50-51D Hoàng Diệu Phường 08 Quận 4 TATC

98 Trần Ngọc Khánh Hiền 02/09/2018 x Kinh 129F/123/3 Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

99 Huỳnh Lâm Gia Khang 04/05/2018 Kinh 154/39 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

100 Nguyễn Trần Khả kỳ 26/02/2018 x Kinh 277/50 Đoàn Văn Bơ Phường 13 Quận 4 TATC

101 Nguyễn My 27/11/2018 x Kinh 129F/123/40B Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

102 Nguyễn Hoàng My 10/01/2018 x Kinh 110/15 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

103 Trần Ngọc Phương Nghi 09/06/2018 x Kinh 164/50 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

104 Nguyễn Thị Thu Ngọc 07/06/2018 x Kinh 109D/108/3C/3A Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

105 Trần Nguyễn Thiện Nhân 17/07/2018 Kinh 164/1 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC
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106 Nguyễn Minh Quý 13/04/2018 Kinh 174/46 Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 4 TATC

107 Nguyễn Trường Thịnh 13/03/2018 Kinh 151 Lê Văn Linh Phường 13 Quận 4 TATC

108 Phạm Minh Thư 20/05/2018 x Kinh 129F/95C1 Bến Vân Đồn Phường 08 Quận 4 TATC

109 Trần Ngọc Bảo Trân 28/12/2018 x Kinh 168 Hoàng Diệu Phường 09 Quận 4 TATC

110 Nguyễn Phụng Tuệ Tri 07/05/2018 Kinh 1 Đường 10B Phường 06 Quận 4 TATC

111 Trần Gia Tuệ 16/10/2018 x Hoa 83/37 Hoàng Diệu Phường 13 Quận 4 TATC

112 Nguyễn Công Vinh 04/03/2018 Kinh 70 Tôn Đản Phường 10 Quận 4 TATC

113 Huỳnh Ngọc Phương Vy 28/10/2018 x Kinh 402 Lô N Hoàng Diệu Phường 08 Quận 4 TATC

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH HIỆU TRƯỞNG

    Nguyễn Thị Công Nguyễn Quách Cẩm Vân


